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PCV3 VAØ SÖÏ ÑOÀNG NHIEÃM VÔÙI PCV2, PRRSV 
VAØ PPV (PORCINE PARVOVIRUS) TREÂN THAI HEO SAÛY

Nguyễn Ngọc Hải1, Nguyễn Thị Thùy Trang2

TÓM TẮT
Nghiên	cứu	được	thực	hiện	trên	72	mẫu	gộp	mô	(gan,	tim	và	phổi)	thai	sảy	của	28	heo	nái	thu	nhận	từ	

3	tỉnh	Đồng	Nai,	Bình	Dương	và	Lâm	Đồng.	Những	mẫu	dương	tính	với	PCV3	được	đánh	giá	đồng	nhiễm	
với	PCV2,	PPV	và	PRRSV	bằng	kỹ	thuật	PCR	hoặc	RT-PCR.	Kết	quả	ghi	nhận	PCV3	hiện	diện	ở	tất	cả	3	
loại	mẫu	mô	gan,	tim	và	phổi.	Tỷ	lệ	heo	nái	có	thai	sảy	dương	tính	với	PCV3	là	25%	(7/28).	Kết	quả	phân	
tích	đồng	nhiễm	PCV3	với	PCV2,	PRRSV,	PPV	cho	thấy	chỉ	có	tình	trạng	đồng	nhiễm	đơn	lẻ	của	PCV3	
với	1	loại	virus	PCV2	(23,53%)	hoặc	PRRSV	(29,41%),	và	không	có	trường	hợp	đồng	nhiễm	với	PPV.	
Sự	hiện	diện	của	PCV3	được	ghi	nhận	ở	thai	heo	sảy	của	cả	3	tỉnh	Đồng	Nai,	Bình	Dương	và	Lâm	Đồng,	
trong	đó	tỷ	lệ	dương	tính	với	PCV3	cao	nhất	là	ở	thai	heo	sảy	có	nguồn	gốc	từ	Đồng	Nai	(với	5/7	heo	nái),	
Bình	Dương	và	Lâm	Đồng	mỗi	tỉnh	có	1/7	heo	nái.	Kết	quả	nghiên	cứu	lần	đầu	tiên	phát	hiện	được	PCV3	
trên	thai	sảy,	đồng	nghĩa	với	việc	PCV3	đã	lưu	hành	trên	đàn	heo	nái	ở	các	tỉnh	phía	Nam	và	lây	truyền	
qua	thai.	Đây	có	thể	là	nguy	cơ	gây	rối	loạn	sinh	sản	trên	heo	nái	và	cần	được	tiếp	tục	nghiên	cứu	làm	rõ.

Từ khoá:	PCV3,	thai	heo	sảy,	đồng	nhiễm	PCV2	-	PRRSV	-	PPV.	

PCV3 and co-infection with PCV2, PRRSV and PPV (porcine parvovirus) 
in swine aborted fetuses

Nguyen Ngoc Hai, Nguyen Thi Thuy Trang

SUMMARY
The study was carried out on 72 pool tissue samples (liver, heart and lung) of aborted fetuses of 

28 sows collected from 3 provinces of Dong Nai, Binh Duong and Lam Dong. PCV3-positive samples 
were evaluated for co-infection with PCV2, PPV and PRRSV by PCR or RT-PCR technique. The 
studied results showed that PCV3 was present in all 3 types of liver, heart and lung tissue samples. 
The percentage of aborted sows with PCV3-positive was 25% (7/28). Analysis of PCV3 co-infection 
with PCV2, PRRSV, PPV showed that there was only single viral co-infection, PCV3 co-infected with 
either PCV2 (23.53%) or PRRSV (29.41%), and there was no case of co-infection with PPV. The 
presence of PCV3 was recorded in the aborted fetuses of all 3 provinces: Dong Nai, Binh Duong and 
Lam Dong, in which the highest positive sample rate with PCV3 was in aborted fetuses originating 
from the sows in Dong Nai (with 5/7 sows), in Binh Duong and Lam Dong with 1/7 sows for each 
province. The research results were the first to detect PCV3 in aborted fetus, meaning that PCV3 
was circulating in the sow herd in southern provinces and transmitted through the fetus. This may be 
a risk of reproductive disorders in the sows and needs to be further studied to clarify.

Keywords: PCV3, swine aborted foetus, PCV2 - PRRSV - PPV co-infection.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Porcine	 circovirus	 type	 3	 (PCV3),	 cùng	

với	 PCV1	 và	 PCV2	 là	 3	 trong	 số	 những	 loài	
virus	 thuộc	 giống	 Circovirus	 đã	 được	 phân	 loại	

(Rosario	và	ctv,	2017).	Nếu	như	PCV1	và	PCV2	đã	
được	nghiên	cứu	nhiều	và	được	hiểu	rõ	về	vai	trò	của	
chúng	đối	với	sức	khoẻ	đàn	heo	thì	vai	trò	của	PCV3	
vẫn	còn	đang	là	vấn	đề	cần	được	nghiên	cứu.	PCV1	
được	xác	định	không	phải	là	tác	nhân	gây	bệnh,	trong	
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khi	đó	PCV2	lại	gây	 thiệt	hại	kinh	 tế	 lớn	cho	chăn	
nuôi	heo,	là	tác	nhân	của	nhiều	bệnh	trên	đường	hô	
hấp,	tiêu	hoá,	sinh	sản...	ở	heo	và	được	gọi	một	tên	
chung	là	“Những	bệnh	liên	quan	đến	PCV	(circovirus-
associated	diseases	-	PCVAD)”	(Harding	et al.,	2007).	
Từ	năm	2016,	 sau	khi	PCV3	được	công	bố	chính	
thức	đầu	tiên	trên	đàn	heo	ở	Mỹ	có	biểu	hiện	viêm	
da	và	rối	loạn	sinh	sản	(Phan	et al.,	2016;	Palinski	
et al.,	2016),	nhiều	nghiên	cứu	đã	ghi	nhận	sự	hiện	
diện	của	PCV3	trên	đàn	heo	ở	khắp	thế	giới,	từ	châu	
Âu	(Faccini	et al.,	2017;	Franzo	et al.,	2018)	sang	
châu	Á	(Kwon	et al.,	2017;	Ku	et al.,	2017;	Hayashi	
et al.,	2018),	và	ngay	tại	Đông	Nam	Á	(Kedkovid	et 
al.,	2018;	Tan	et al.,	2020).	Một	vài	nghiên	cứu	đã	
phát	hiện	PCV3	trên	thai	khô	(Palinski	et al.,	2016;	
Arruda	et al.,	2019,	Saporiti	et al.,	2020)	hay	thai	sảy	
(Ku	et al.,	2017;	Hayashi	et al.,	2018;	Saporiti	et al.,	
2021)	và	cho	rằng	PCV3	có	thể	cũng	là	tác	nhân	gây	
rối	loạn	sinh	sản	ở	heo	nái	và	truyền	lây	qua	thai.	Tại	
Việt	Nam,	một	số	tác	giả	cũng	đã	có	những	công	bố	
ghi	nhận	PCV3	trên	đàn	heo	(Phạm	Hồng	Quân	và	
ctv.,	2017;	Đỗ	Tiến	Duy	và	ctv.,	2019;	Dinh	et al.,	
2021).	Tuy	nhiên,	các	nghiên	cứu	tại	Việt	Nam	chỉ	
thực	hiện	trên	heo	có	bệnh	lý	hô	hấp	hoặc	tiêu	hoá,	
với	các	mẫu	huyết	thanh,	mẫu	mô	của	heo	cai	sữa	

hoặc	heo	nái.	Nghiên	cứu	này	xác	định	sự	hiện	diện	
của	PCV3	và	sự	đồng	nhiễm	với	PCV2,	PRRSV	và	
PPV	trong	mẫu	thai	heo	sảy	từ	nái	bị	sảy	thai	thu	thập	
tại	3	tỉnh	Đồng	Nai,	Bình	Dương	và	Lâm	Đồng	với	
mục	tiêu	bổ	sung	những	thông	tin	khoa		học	và	dịch	
tễ	của	PCV3	tại	Việt	Nam,	cũng	như	góp	phần	làm	
rõ	vai	trò	của	PCV3	trong	bệnh	lý	sinh	sản	ở	heo	nái.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
2.1. Vật liệu

-	 Kit	 GeneJET	Viral	 DNA/RNA	 Purification	
kit	(Thermo,	Mỹ)	dùng	ly	trích	ADN	và	ARN	tổng	
số.	

-	GoTaq	G2	Green	Master	Mix	(Promega,	Mỹ)	
được	sử	dụng	cho	phản	ứng	PCR.	

-	Mẫu:	Mẫu	 thai	heo	sảy	 thu	 thập	 từ	các	 trại	
heo	ở	các	tỉnh	Bình	Dương,	Đồng	Nai,	Lâm	Đồng	
được	gửi	về	phòng	xét	nghiệm	Hàn	Việt.	Mỗi	nái	
thu	thập	2	–	3	thai	sảy.	Tổng	số	lượng	thai	heo	sảy	
thu	 thập	 được	 là	 77	 thai	 từ	 28	 heo	 nái	 sảy	 thai.	
Mẫu	mô	cơ	quan	thai	heo	sảy	được	lấy	thành	mẫu	
gộp	để	tiến	hành	phân	tích	là	gan	(16	mẫu),	phổi	
(28	mẫu)	 và	 tim	 (28	mẫu).	Cách	gộp	mẫu	được	
minh	họa	qua	bảng	1.	

Bảng 1. Cách gộp mẫu mô thai sảy

STT mẫu gộp Loại mẫu Số mẫu thai được gộp Heo nái có thai sảy
1 Phổi Gộp mẫu phổi của 3 thai 1
2 Tim Gộp mẫu tim của 3 thai
3 Phổi Gộp mẫu phổi của 2 thai 2
4 Tim Gộp mẫu tim của 2 thai

Mẫu	 của	 từng	 loại	 mô	 thai	 sảy,	 riêng	
từng	 nái	 được	 cho	 vào	 từng	 ống	 falcon	 và	
được	 bảo	 quản	 -20OC	 trong	 thời	 gian	 chờ	

xử	 lý	 ly	 trích	ADN/ARN.	 Sự	 phân	 bố	 các	
mẫu	mô	cơ	quan	của	ba	tỉnh	được	trình	bày	
ở	bảng	2.

Bảng 2. Sự phân bố các mẫu gộp mô cơ quan của các tỉnh trong nghiên cứu

Mẫu
 Tỉnh Tổng số mẫu gộp 

mô cơ quanBình Dương Đồng Nai Lâm Đồng
Gan 7 8 1 16
Phổi 15 12 1 28
Tim 15 12 1 28

Tổng số mẫu gộp 
mô cơ quan/ tỉnh 37 32 3 72
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2.2. Phương pháp nghiên cứu

-	Bố	trí	mẫu	xét	nghiệm:	Mẫu	được	thực	hiện	xét	
nghiệm	theo	3	bước.	Bước	1:	xét	nghiệm	PCV3	mẫu	
gộp	các	mô	cơ	quan	của	thai	heo	sảy	của	từng	nái.	
Bước	2:	những	mẫu	mô	gộp	dương	tính	với	PCV3	
được	tiếp	tục	xét	nghiệm	riêng	từng	mẫu	mô.	Bước	
3:	những	mẫu	mô	riêng	dương	tính	với	PCV3	được	
tiếp	tục	xét	nghiệm	đánh	giá	đồng	nhiễm	với	PCV2,	
PRRSV	và	PPV.	Nái	được	đánh	giá	dương	tính	với	
PCV3	 hoặc	 PCV2,	 PRRSV	 hay	 PPV	 khi	 có	 một	
trong	các	mẫu	mô	thai	sảy	của	nái	có	kết	quả	dương	
tính	với	các	tác	nhân	trên.	

-	Phương	pháp	xét	 nghiệm:	Xét	nghiệm	PCV2,	
PRRSV	 và	 PPV	 được	 thực	 hiện	 theo	 quy	 trình	

của	 Phòng	 Chẩn	 đoán	 -	 xét	 nghiệm	 Hàn	Việt	 với	
các	 cặp	 mồi	 được	 trình	 bày	 trong	 bảng	 3.	 Xét	
nghiệm	PCV3	được	 thực	hiện	với	 cặp	mồi	 và	 quy	
trình	 tham	 khảo	 theo	Ku	 et al.	 (2017):	 PCV3-1-F:	
5’-TTACTTAGAGAACGGACTTGTAACG-3’	 và	
PCV3-1-R:	 5’-	 AAATGAGACACAGAGCTATAT	
TCAG-3’,	nhân	bản	đoạn	ADN	được	có	kích	thước	
649bp.	Quy	trình	PCR	xét	nghiệm	PCV3	cơ	bản	như	
sau:	tiền	biến	tính	ở	94OC	trong	5	phút;	sau	đó	thực	
hiện	35	chu	kỳ	với	các	thông	số:	biến	tính	ở	94OC/30	
giây,	bắt	cặp	ở	55OC/30	giây,	kéo	dài	chuỗi	ADN	ở	
72OC/1	phút;	kết	thúc	ở	72OC	trong	10	phút.	Sản	phẩm	
PCR	được	giữ	ở	4OC	trong	khi	chờ	được	điện	di	trên	
gel	agarose	1%.	Thể	tích	chạy	mẫu	PCR	là	25	µL.	

Bảng 3. Trình tự các mồi được sử dụng chạy xét nghiệm PPRV, PPV và PCV2

Mồi Trình tự (5’-3’) Kích thước 
sản phẩm (bp) Nguồn TLTK

PRRS-P71 GCTGTTAAACAGGGAGTGG 508 Guarino et al. (1999)
PRRS-P72 CGCCCTAATTGAATAGGTGAC
PPV-F CATACACTGGACAATCACAACAAA 330 Kim et al. (2001)
PPV-R GCCTAATTGCTGTTGCTTCTG
PCV2-F TAGGTTAGGGCTGTGGCCTT 263 Larochelle et al. (1999)
PCV2-R CCGCACCTTCGGATATACTG

Bảng 4. Tỷ lệ nái dương tính với PCV3 tại 3 tỉnh trong nghiên cứu

Tỉnh Bình Dương Đồng Nai Lâm Đồng Tổng Tỷ lệ (%)
Số nái dương 1/15 5/12 1/1

7/28 25
Tỷ lệ (%) 6,67 41,67 100

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Tỷ lệ nái sảy thai dương tính với PCV3

Theo	 nguyên	 tắc	 xác	 định	 nái	 dương	 tính	
với	 PCV3	 và	 các	 tác	 nhân	 khác	 khi	 có	 một	
trong	các	mẫu	mô	thai	sảy	của	nái	dương	tính	

với	xét	nghiệm,	tỷ	lệ	nái	dương	tính	với	PCV3	
trong	nghiên	cứu	là	khá	cao	với	25%	và	PCV3	
hiện	diện	trên	nái	ở	cả	3	tỉnh	được	lấy	mẫu	xét	
nghiệm.	Nếu	không	tính	mẫu	thu	thập	từ	Lâm	
Đồng	(do	chỉ	có	1	mẫu),	 tỷ	 lệ	dương	 tính	với	
PCV3	rất	cao	trên	nái	có	thai	sảy	có	nguồn	gốc	
từ	Đồng	Nai	với	5/12	nái	(41,67%)	(bảng	4).	

Sự	hiện	diện	của	PCV3	 trên	đàn	heo	nuôi	ở	
Việt	Nam	chỉ	mới	được	công	bố	trong	những	năm	
gần	 đây.	Nghiên	 cứu	 của	 Phạm	Hồng	Quân	 và	
ctv.	(2017)	với	135	mẫu	thu	thập	từ	7	tỉnh	ở	phía	

Bắc	 (Bắc	Giang,	 Hòa	 Bình,	 Thái	 Nguyên,	 Bắc	
Ninh,	Hà	Nội,	Hải	Dương,	Hưng	Yên)	trong	các	
năm	2011,	2016	-	2017,	chỉ	ghi	nhận	tỷ	lệ	dương	
tính	với	PCV3	là	4,4%	(6/135)	trên	các	mẫu	thu	
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thập	từ	2	tỉnh	là	Hà	Nội	(4/64;	tương	ứng	6,25%)	
và	Hưng	Yên	(2/22;	tương	ứng	9,09%).	Đỗ	Tiến	
Duy	và	ctv.	 (2019)	cũng	ghi	nhận	 tỷ	 lệ	heo	cai	
sữa	 có	bệnh	 lý	 hô	hấp	dương	 tính	với	PCV3	ở	
tỷ	 lệ	 thấp	 (6,67%).	Trong	nghiên	cứu	của	Dinh	
et al.	 (2021),	 tỷ	lệ	phát	hiện	PCV3	trên	heo	cai	
sữa	bị	bệnh	lý	viêm	phổi	ở	phía	nam	cũng	chỉ	có	
6%.	Kết	quả	của	nghiên	cứu	này	cho	thấy	 tỷ	 lệ	
nái	bị	sảy	thai	dương	tính	với	PCV3	là	khá	cao	
(25%)	khi	so	với	tỷ	lệ	dương	tính	với	PCV3	trong	
3	nghiên	cứu	nói	trên,	với	mẫu	thu	thập	từ	heo	cai	
sữa,	heo	thịt	với	bệnh	lý	hô	hấp	ở	Việt	Nam.	Nếu	
xét	 riêng	 theo	địa	phương,	 tỷ	 lệ	dương	 tính	với	
PCV3	ở	heo	có	nguồn	gốc	từ	Đồng	Nai	cao	hơn	
hẳn	khi	so	với	tỷ	lệ	ở	các	địa	phương	khác	là	Hà	
Nội	(6,25%),	Hưng	Yên	(9,09%)	và	Bình	Dương	
(6,67%).	Như	 vậy,	 có	 thể	 thấy	 PCV3	 lưu	 hành	
không	chỉ	trên	các	nhóm	heo	khác	mà	cả	trên	nái	
và	có	 thể	 lây	 truyền	 từ	mẹ	sang	con.	Khả	năng	
PCV3	lây	truyền	dọc	từ	heo	mẹ	sang	heo	con	đã	
được	đề	cập	đến	trong	các	nghiên	cứu	trước	đây	
(Hayashi	et al.,	2018;	Arruda	et al.,	2019)	và	qua	
thai	sảy	(Saporiti	et al.,	2021).

3.2. PCV3 trên các mẫu mô cơ quan của thai 
heo sảy 

Nghiên	cứu	thực	hiện	xét	nghiệm	tổng	cộng	
72	mẫu	mô	gộp	của	77	 thai	sảy	 từ	28	nái,	bao	
gồm	16	mẫu	gộp	gan,	 28	mẫu	gộp	phổi	 và	28	
mẫu	gộp	 tim.	Kết	quả	xét	nghiệm	PCV3	 trong	
các	mẫu	mô	thai	sảy	được	trình	bày	trong	bảng	
5	cho	thấy	PCV3	hiện	diện	ở	cả	3	loại	mẫu	mô	

gan,	 phổi	 và	 tim	 của	 các	mẫu	 thai	 sảy.	 Trong	
72	mẫu	mô	của	ba	cơ	quan	gan,	phổi	và	tim	đã	
ghi	nhận	17	mẫu	thai	sảy	có	kết	quả	dương	tính	
với	PCV3	chiếm	 tỷ	 lệ	23,61%;	và	 tỷ	 lệ	dương	
tính	khác	nhau	theo	từng	loại	mẫu	mô.	Kết	quả	
cho	thấy	tỷ	lệ	phát	hiện	PCV3	trên	các	mẫu	mô	
không	giống	nhau:	mẫu	mô	gan	là	cao	nhất	với	
37,5%	(6/16);	mô	 tim	 là	21,42%	(6/28)	và	mô	
phổi	 là	 17,86%	 (5/28).	 Kết	 quả	 trên	 cho	 thấy	
PCV3	có	khả	năng	lây	trên	nhiều	cơ	quan	khác	
nhau	của	thai	sảy.

Nhiều	tác	giả	khác	cũng	đã	phát	hiện	PCV3	
trên	các	loại	mẫu	mô	khác	nhau	như	não,	phổi,	
gan,	lách,	thận,	hạch,	ruột…	của	các	nhóm	heo	
và	 cho	 rằng	 không	 có	 mẫu	 mô	 nào	 đặc	 hiệu	
riêng	cho	việc	xét	nghiệm	PCV3	ở	heo	(Hayashi	
et al.,	 2018;	 Ku	 et al.,	 2017;	 Saporiti	 et al.,	
2020).	Một	 số	 nghiên	 cứu	 về	 PCV3	 trên	mẫu	
thai	đã	sử	dụng	2	loại	mẫu	là	mẫu	não	và	mẫu	
phổi	 (Ku	et al.,	2017;	Saporiti	et al.,	2021)	và	
ghi	nhận	tỷ	lệ	PCV3	dương	tính	trên	mẫu	phổi	
cao	hơn	so	với	mẫu	não.	Tuy	nhiên,	Kim	et al.	
(2018)	chỉ	sử	dụng	mẫu	phổi	và	tim	của	thai	sảy	
để	xét	nghiệm	PCV3	và	ghi	nhận	PCV3	dương	
tính	trên	cả	2	loại	mẫu	phổi	và	mẫu	tim	với	tỷ	
lệ	 tương	ứng	 là	28,6%	và	21,4%.	Kết	quả	 của	
nghiên	cứu	này	cho	thấy	PCV3	hiện	diện	trong	
cả	3	loại	mẫu	mô	phổi,	tim	và	gan,	tương	tự	như	
của	Saporiti	et al.	(2021)	khi	ghi	nhận	2/6	mẫu	
gan,	3/6	mẫu	tim	và	4/5	mẫu	phổi	của	thai	sảy	
dương	tính	với	PCV3.	

Bảng 5. Kết quả phát hiện PCV3 trên các mẫu gộp thai heo sảy trong nghiên cứu

Mẫu Gan (n = 16) Phổi (n = 28) Tim (n = 28) Tổng (N = 72)
Số mẫu dương tính 6 5 6 17

Tỷ lệ (%) 37,5 17,86 21,42 23,61

Theo	 kết	 quả	 bảng	 5,	 trong	 tổng	 số	 7	
trường	 hợp	 nái	 có	 thai	 sảy	 dương	 tính	 với	
PCV3	 có	 1	 nái	 có	 thai	 sảy	 nhiễm	 PCV3	 ở	
một	cơ	quan	(gan),	chiếm	14,28%;	2	heo	nái	
có	thai	sảy	nhiễm	PCV3	trên	cùng	2	cơ	quan	
(gan-tim	hoặc	phổi-tim)	chiếm	tỷ	lệ	28,57%;	
và	4	nái	 có	 thai	 sảy	nhiễm	PCV3	 trên	cả	ba	
cơ	quan	 là	gan,	 phổi,	 tim	với	 tỷ	 lệ	 cao	nhất	

là	 57,15%.	Kết	 quả	 trên	 cho	 thấy	về	 cơ	bản	
PCV3	hiện	diện	trong	nhiều	mô	cơ	quan	thai	
sảy,	nhưng	các	trường	hợp	mẫu	đơn	lẻ	dễ	cho	
kết	 quả	 âm	 tính	 khi	 xét	 nghiệm	 PCV3.	 Do	
vậy,	tổ	hợp	mẫu	gộp	gan	–	phổi	–	tim	để	xét	
nghiệm	đánh	giá	nhiễm	PCV3	 trên	mẫu	 thai	
sảy	sẽ	phù	hợp	hơn	so	với	chỉ	lấy	mẫu	đơn	lẻ	
để	xét	nghiệm.
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3.3. Sự đồng nhiễm PCV3 với PCV2, PRRSV 
và PPV trên mô thai sảy của heo

Mặc	dù	các	dữ	 liệu	về	cơ	chế	 sinh	bệnh	của	
PCV3	chưa	rõ,	nhưng	một	điều	mà	các	nhà	khoa	
học	khẳng	định	đó	là	sự	đồng	nhiễm	của	PCV3	với	
các	loại	virus	khác	có	thể	là	yếu	tố	thúc	đẩy	thành	
các	bệnh	hay	hội	chứng	liên	quan	đến	PCV3	trên	

heo.	Phân	 tích	 sự	đồng	nhiễm	PCV3	với	PCV2,	
PRRSV	và	PPV	 trên	mẫu	mô	 cũng	 sẽ	 cung	 cấp	
thêm	 thông	 tin	 khoa	 học	 cho	 việc	 xét	 nghiệm,	
chẩn	đoán	đồng	nhiễm	các	tác	nhân	này	trên	mẫu	
thai	sảy.	Kết	quả	phân	tích	hiện	tượng	đồng	nhiễm	
của	PCV3	với	PCV2,	PRRSV	và	PPV	trên	mô	thai	
heo	sảy	được	trình	bày	trong	bảng	7.	

Bảng 6. Tỷ lệ dương tính PCV3 theo các nhóm mẫu mô thai heo sảy và trên nái

Tổ hợp mẫu mô 
dương tính với PCV3

Số mẫu
dương tính

Số nái có mẫu mô 
dương tính với PCV3

Tỷ lệ dương tính 
(%, nái)

Gan 1
1 14,28 (1/7)Phổi 0

Tim 0
Gan - Phổi 0

2 28,57 (2/7)Gan - Tim 1
Phổi - Tim 1
Gan - Phổi - Tim 3 4 57,15 (4/7)

Bảng 7. Kết quả xác định sự đồng nhiễm PCV3 với PCV2, PRRSV và PPV theo mô thai sảy 

Tổ hợp virus 
đồng nhiễm

Đồng nhiễm trên mẫu mô thai sảy
Loại mô Tổng 

(N=17) Tỷ lệ (%)
Gan (n=6) Phổi (n=5) Tim (n=6)

PCV3 3 2 3 8 47,06
PCV3 - PCV2 1 1 2 4 23,53
PCV3 - PRRSV 2 2 1 5 29,41
PCV3 - PPV 0 0 0 0 0

Kết	quả	được	trình	bày	trong	bảng	7	cho	thấy,	
các	mẫu	thai	sảy	được	thu	thập	chỉ	đồng	nhiễm	với	
một	 tác	nhân	 (PCV2	hoặc	 là	PRRSV),	 chưa	ghi	
nhận	hiện	tượng	đồng	nhiễm	với	nhiều	loại	virus	
cùng	lúc.	Tỷ	lệ	thai	sảy	đồng	nhiễm	PCV3	với	virus	
khác	là	52,94%	(9/17	mẫu),	trong	đó	đồng	nhiễm	
với	PCV2	và	PRRSV	có	tỷ	lệ	lần	lượt	là	23,53%	
(4/17	mẫu)	và	 	29,41%	(5/17	m);	chưa	ghi	nhận	
được	trường	hợp	PCV3	đồng	nhiễm	với	PPV.	Kết	
quả	này	cho	thấy	vẫn	có	8/17	thai	sảy	(47,06%)	chỉ	
nhiễm	đơn	với	PCV3.	Tuy	PCV2,	PRRSV	và	PPV	
là	3	trong	số	các	tác	nhân	gây	bệnh	lý	rối	loạn	sinh	
sản	quan	trọng	ở	nái,	cũng	chưa	có	nhiều	nghiên	
cứu	sự	đồng	nhiễm	PCV3	với	các	virus	này	trên	

nái	có	rối	loạn	sinh	sản.	Tỷ	lệ	đồng	nhiễm	PCV3	
với	PCV2,	PRRSV	không	khác	nhau	nhiều	giữa	
các	nghiên	cứu.	Đỗ	Tiến	Duy	và	ctv.	 (2019)	chỉ	
ghi	nhận	được	có	4/60	(6,67%)	trường	hợp	heo	cai	
sữa	có	bệnh	lý	hô	hấp	dương	tính	với	PCV3,	trong	
đó	2/4	trường	hợp	PCV3	nhiễm	ghép	với	PCV2,	
và	2/4	nhiễm	ghép	cùng	lúc	với	PCV2	và	PRRSV.	
Theo	Dinh	et al.	(2021),	tỷ	lệ	nhiễm	ghép	PCV3	
với	 PCV2	 và	 PCV3-PCV2-PRRSV	 trên	 heo	 cai	
sữa	bị	bệnh	lý	hô	hấp	tại	các	tỉnh	phía	Nam	Việt	
Nam	cũng	đều	ở	mức	rất	thấp,	chỉ	với	4%	(4/100).	
Nghiên	cứu	của	Saporiti	et al.	(2021)	ở	Tây	Ban	
Nha	 chỉ	 ghi	 nhận	 được	 1/57	 (1,9%)	 trường	 hợp	
thai	sảy	có	PCV3	đồng	nhiễm	với	PRRSV	và	1/57	
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(1,9%)	trường	hợp	đồng	nhiễm	với	cả	PCV2	và	
PRRS.	Nghiên	cứu	của	Dei	Giudici	et al.	(2020)	
về	đồng	nhiễm	PCV3	và	PPV	trên	thai	sảy	đã	ghi	
nhận	3/19	(15,7%)	thai	sảy	nhiễm	PCV3	và	4/19	
(21,05%)	nhiễm	PPV,	trong	đó	có	2/3	mẫu	PCV3	
nhiễm	ghép	với	PCV2	và	PPV,	và	1/3	mẫu	PCV3	
nhiễm	ghép	chỉ	với	PCV2.	Việc	lựa	chọn	mẫu	mô	
để	xét	nghiệm	cũng	có	ý	nghĩa	quan	trọng	trong	
chẩn	đoán	nhiễm	PCV3,	PCV2,	PRRSV,	nhất	là	
PPV	trên	thai	sảy.	Theo	Wolf	et al.	(2008),	trong	
số	các	mẫu	mô	thai	như	phổi,	tim,	tuyến	ức,	thận	
và	lách,	mẫu	phổi	và	tim	có	kết	quả	dương	tính	
với	PPV	cao	nhất,	khác	biệt	có	ý	nghĩa	so	với	các	
mẫu	khác.	Serena	et al.	(2019)	cũng	cho	rằng	xét	
nghiệm	PPV	trên	thai	sảy	với	mẫu	hạch,	tim	và	
gan	 cho	kết	 quả	phát	 hiện	PPV	cao	hơn	 so	với	
với	mẫu	phổi	và	thận.	Trong	nghiên	cứu	này,	sự	
đồng	 nhiễm	 PCV3	 với	 PCV2	 và	 PRRSV	 được	
ghi	nhận	trên	cả	3	loại	mẫu	mô	gan,	phổi	và	tim.	
Kết	quả	cho	thấy	việc	chọn	3	mẫu	mô	gan,	 tim	
và	phổi	trong	xét	nghiệm	đồng	nhiễm	PCV3	với	
PCV2,	PRRSV	và	PPV	trên	thai	sảy	là	lựa	chọn	
phù	hợp.	Tuy	nhiên,	 nghiên	 cứu	này	 chưa	phát	
hiện	 được	 PPV	 trên	 thai	 sảy.	 Theo	Wolf	 et al.	
(2008),	PPV	nhiễm	trên	thai	dưới	99	ngày	tuổi	và	
ở	nái	tơ	cao	hơn	có	ý	nghĩa	so	với	thai	lớn	tuổi	
và	nái	rạ.	Do	vậy,	việc	chưa	phát	hiện	được	PPV	
ở	thai	sảy	trong	nghiên	cứu	này	cũng	có	thể	liên	
quan	đến	tuổi	thai	sảy,	và	cho	thấy	cần	có	thêm	
những	nghiên	cứu	để	đánh	giá	đầy	đủ	hơn	về	khả	
năng	PPV	liên	quan	đến	các	trường	hợp	sảy	thai	
ở	nái	tại	Việt	Nam.	

Kết	 quả	 của	 nghiên	 cứu	 cho	 thấy	 PCV3	 có	
thể	 truyền	 dọc	 từ	 nái	 sang	 con,	 và	 có	 thể	 là	 tác	
nhân	liên	quan	đến	tình	trạng	sảy	thai	ở	nái.	Tuy	
nhiên,	 vẫn	 chưa	 đủ	 cơ	 sở	 để	 kết	 luận	 PCV3	 là	
tác	nhân	gây	ra	tình	trạng	sảy	thai	của	những	nái	
trong	nghiên	 cứu	vì	 có	đến	71,43%	nái	 sảy	 thai	
trong	 nghiên	 cứu	 có	 kết	 quả	 đồng	 nhiễm	PCV3	
với	PCV2	hoặc	PRRSV.	Sảy	thai	ở	nái	có	thể	do	
các	yếu	tố	môi	trường,	cũng	như	một	số	tác	nhân	
vi	sinh	vật	khác	chưa	được	xét	nghiệm	như:	virus	
dịch	 tả	 heo	 cổ	 điển,	 virus	 dịch	 tả	 heo	 châu	Phi,	
Leptospira…	PCV3	hiện	diện	trong	cả	các	trường	
hợp	nái	 bình	 thường,	 và	do	vậy	vai	 trò	 của	 liên	
quan	đến	bệnh	lý	sinh	sản	trên	nái	cần	phải	được	
nghiên	cứu	để	khẳng	định	(Saporiti	et al.,	2020).

IV. KẾT LUẬN
Nghiên	cứu	ghi	nhận	lần	đầu	tiên	PCV3	nhiễm	

trên	thai	heo	sảy	tại	Việt	Nam	cho	thấy	PCV3	có	thể	
lây	truyền	dọc	từ	heo	mẹ	sang	heo	con.	PCV3	đang	
lưu	hành	trên	đàn	heo	nái	tại	Việt	Nam.	Tình	trạng	
nhiễm	ghép	PCV3	với	PCV2	và	PRRSV	trong	thai	
sảy	cũng	là	vấn	đề	cần	được	lưu	ý	trong	xét	nghiệm,	
chẩn	đoán	bệnh	lý	sinh	sản	của	nái.	Ngoài	ra,	việc	
sử	 dụng	mẫu	 gộp	 gan	 –	 tim	 –	 phổi	 của	 thai	 sảy	
có	thể	là	lựa	chọn	phù	hợp	hơn	nếu	sử	dụng	mẫu	
mô	riêng	lẻ	cho	việc	xét	nghiệm	phát	hiện	PCV3,	
PCV2,	PRRSV	và	PPV	 trong	 thai	 sảy,	giúp	chẩn	
đoán	được	nguyên	nhân	gây	bệnh	lý	sinh	sản	ở	nái.
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